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LUẬT
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Kiểm toánnhà nước.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của TổngKiểm toán nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên nhà nước; quyền hạnvà trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt độngkiểm toán nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Kiểm toán nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chínhcông, tài sản công.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đốivới hoạt động kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu nhưsau:

1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước làvăn bản do Kiểm toán nhà nước lập và công bố sau mỗi cuộc kiểm toán để đánhgiá, xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán. Báo cáokiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc người đượcTổng Kiểm toán nhà nước ủy quyền ký tên, đóng dấu.

2. Bằng chứng kiểm toán là tài liệu, thôngtin do Kiểm toán viên nhà nước thu thập liên quan đến cuộc kiểm toán, làm cơ sởcho việc đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán.

3. Đơn vị được kiểm toán là cơ quan, tổ chứcquản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

4. Hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán là cáctài liệu do Kiểm toán nhà nước thu thập, phân loại, sử dụng, lập, lưu trữ vàquản lý theo quy định.

5. Hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nướclà việc đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tàichính công, tài sản công hoặc báo cáo tài chính liên quan đến quản lý, sử dụngtài chính công, tài sản công; việc chấp hành pháp luật và hiệu quả trong việcquản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

6. Kiểm toán nhà nước chuyên ngành là đơn vịtrực thuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểmtoán ở trung ương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

7. Kiểm toán nhà nước khu vực là đơn vị trựcthuộc Kiểm toán nhà nước, thực hiện kiểm toán đối với đơn vị được kiểm toán ởđịa phương và các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước.

8. Kiểm toán viên nhà nước là công chức nhànước được Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm vào các ngạch kiểm toán viên nhànước để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

9. Ngạch Kiểm toán viên nhà nước là tên gọithể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toánviên nhà nước, bao gồm các ngạch: Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính và Kiểmtoán viên cao cấp.

10. Tài chính công bao gồm: ngân sách nhànước; dự trữ quốc gia; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; tài chínhcủa các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập,đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa công, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước; phần vốn nhà nước tại cácdoanh nghiệp; các khoản nợ công.

11. Tài sản công bao gồm: đất đai; tàinguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời; tàinguyên thiên nhiên khác; tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trangnhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp; tài sản công được giao cho các doanh nghiệp quản lý và sử dụng;tài sản dự trữ nhà nước; tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích côngcộng và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc sở hữu toàn dân doNhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Điều 4. Đối tượng kiểm toán củaKiểm toán nhà nước
Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là việcquản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đếnviệc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động kiểmtoán của Kiểm toán nhà nước
1. Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

2. Trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.

Điều 6. Chuẩn mực kiểm toán nhànước
1. Chuẩn mực kiểm toán nhà nước là những quy địnhvà hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệphát sinh trong hoạt động kiểm toán mà Kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủkhi tiến hành hoạt động kiểm toán; là cơ sở để kiểm tra, đánh giá chất lượngkiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên nhà nước.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng và ban hành hệthống chuẩn mực kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật.

Điều 7. Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán
1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khiphát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị đượckiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là căncứ để:

a) Quốc hội sử dụng trong quá trình xem xét, quyếtđịnh và giám sát việc thực hiện: mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bảnphát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm của đất nước; chủ trương đầu tưchương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; chính sách cơ bản vềtài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyếtđịnh phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngânsách địa phương; mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; dựtoán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; phê chuẩn quyết toánngân sách nhà nước;

b) Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức,cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thinhiệm vụ, quyền hạn của mình;

c) Hội đồng nhân dân sử dụng trong quá trình xemxét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toánngân sách địa phương; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sảncông và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

d) Đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với Kiểm toánnhà nước, Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước:

a) Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vịđược kiểm toán;

b) Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bìnhthường của đơn vị được kiểm toán;

c) Đưa, nhận, môi giới hối lộ;

d) Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi;

e) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp củađơn vị được kiểm toán;

g) Tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểmtoán chưa được công bố chính thức.

2. Nghiêm cấm các hành vi sau đây đối với đơn vịđược kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ chocuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước;

b) Cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểmtoán viên nhà nước;

c) Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầyđủ, kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán củaKiểm toán nhà nước;

d) Mua chuộc, đưa hối lộ cho Kiểm toán viên nhànước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước;

đ) Che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tàichính công, tài sản công.

3. Nghiêm cấm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân canthiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm toán, kết quả kiểm toán của Kiểm toánnhà nước và Kiểm toán viên nhà nước, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Mục 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀNHẠN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Điều 9. Chức năng của Kiểm toánnhà nước
Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận,kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sảncông.

Điều 10. Nhiệm vụ của Kiểmtoán nhà nước

1. Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báocáo Quốc hội trước khi thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm vàthực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốchội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đềnghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội,Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toánnhà nước.

4. Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hộixem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sáchtrung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự ánquan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.

5. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chínhphủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngânsách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bốtrí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia doQuốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.

6. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạtđộng giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghịquyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính - ngân sách, giám sátviệc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.

7. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chínhphủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trongviệc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.

8. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kếtquả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốchội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồngdân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính,Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và cáccơ quan khác theo quy định của pháp luật.

9. Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội vàcác cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán,báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Luật này và quy địnhkhác của pháp luật có liên quan.

11. Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cáckết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

12. Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểmsát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụviệc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhânđã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

13. Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu,số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quyđịnh của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểmtoán nhà nước.

15. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoahọc, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.

16. Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉKiểm toán viên nhà nước.

17. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về kiểm toán nhà nước.

18. Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội banhành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 11. Quyền hạn của Kiểm toánnhà nước

1. Trình dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghịquyết trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cánhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phụcvụ cho việc kiểm toán.

3. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện kếtluận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đối với sai phạm trong báo cáotài chính và sai phạm trong việc chấp hành pháp luật; kiến nghị thực hiện biệnpháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán nhà nước pháthiện.

4. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầuđơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểmtoán về sai phạm trong báo cáo tài chính và sai phạm trong việc chấp hành phápluật; đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp không thực hiệnhoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểmtoán nhà nước.

5. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lýnhững vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông quahoạt động kiểm toán.

6. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theoquy định của pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trởhoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệusai sự thật cho Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước.

7. Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết.

8. Được ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toánthực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sảncông; Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm về tính trung thực của số liệu, tàiliệu và kết luận, kiến nghị kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện.

9. Kiến nghị Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sungcác cơ chế, chính sách và pháp luật.

Mục 2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁNNHÀ NƯỚC

Điều 12. Tổng Kiểm toán nhànước

1. Tổng Kiểm toán nhà nước là người đứng đầu Kiểmtoán nhà nước, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội vềtổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc hội bầu, miễnnhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước là 05 nămtheo nhiệm kỳ của Quốc hội. Tổng Kiểm toán nhà nước có thể được bầu lại nhưngkhông quá hai nhiệm kỳ liên tục.

Điều 13. Trách nhiệm của Tổng Kiểmtoán nhà nước

1. Lãnh đạo và chỉ đạo Kiểm toán nhà nước thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này.

2. Trình bày báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toánnăm, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, báocáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hộitrước Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báocáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

4. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụthể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán nhà nước; phòng,chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mọi biểu hiện quanliêu, hách dịch, cửa quyền của công chức, viên chức thuộc Kiểm toán nhà nước.

5. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

6. Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định biênchế và việc thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

7. Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính độclập và chất lượng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạtđộng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định củapháp luật.

Điều 14. Quyền hạn của Tổng Kiểmtoán nhà nước

1. Ban hành quyết định kiểm toán.

2. Được mời tham dự phiên họp toàn thể của Quốchội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, phiên họp của Chính phủ về vấn đềcó liên quan.

3. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quyđịnh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangbộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng cấp trên trựctiếp của đơn vị được kiểm toán xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức,cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; cung cấpthông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán nhà nước; không thực hiện hoặcthực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.Trường hợp kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước không được giải quyếthoặc giải quyết không đầy đủ thì Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị người cóthẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định việc kiểm toán theo đề nghị của cơquan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 10 của Luật này.

6. Quyết định việc niêm phong tài liệu, kiểm tratài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cá nhân có liên quan.

7. Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễnnhiệm, cách chức đối với Phó Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 15. Phó Tổng Kiểm toánnhà nước

1. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước giúp Tổng Kiểm toánnhà nước thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Kiểm toán nhà nước vàchịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về nhiệm vụ được phân công. KhiTổng Kiểm toán nhà nước vắng mặt, một Phó Tổng Kiểm toán nhà nước được TổngKiểm toán nhà nước ủy nhiệm thay mặt Tổng Kiểm toán nhà nước lãnh đạo, chỉ đạocông tác của Kiểm toán nhà nước.

2. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toánnhà nước đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

3. Thời hạn bổ nhiệm của Phó Tổng Kiểm toán nhànước là 05 năm.

Điều 16. Tổ chức của Kiểm toánnhà nước

1. Kiểm toán nhà nước được tổ chức và quản lý tậptrung thống nhất gồm Văn phòng Kiểm toán nhà nước, các đơn vị thuộc bộ máy điềuhành, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực và đơn vị sựnghiệp công lập.

Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nướckhu vực và đơn vị sự nghiệp công lập có tài khoản và con dấu riêng.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định số lượngcác đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước theo đề nghị của Tổng Kiểm toán nhànước.

Điều 17. Kiểm toán trưởng, PhóKiểm toán trưởng

1. Kiểm toán trưởng là người đứng đầu Kiểm toán nhànước chuyên ngành hoặc Kiểm toán nhà nước khu vực.

2. Phó Kiểm toán trưởng giúp việc Kiểm toán trưởng,thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệmtrước Kiểm toán trưởng về nhiệm vụ được phân công.

3. Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng phải làKiểm toán viên chính trở lên.

4. Tổng Kiểm toán nhà nước bổ nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toántrưởng, Phó Kiểm toán trưởng do Tổng Kiểm toán nhà nước quy định.

Mục 3. HỘI ĐỒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 18. Thành lập và giải thểHội đồng Kiểm toán nhà nước

1. Hội đồng Kiểm toán nhà nước được thành lập khicần thiết để tư vấn cho Tổng Kiểm toán nhà nước thẩm định các báo cáo kiểm toánquan trọng; giúp Tổng Kiểm toán nhà nước thực hiện tái thẩm định các báo cáokiểm toán theo kiến nghị của đơn vị được kiểm toán, giải quyết khiếu nại về báocáo kiểm toán.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập Hộiđồng Kiểm toán nhà nước, quyết định thành viên và quy chế làm việc của Hộiđồng. Hội đồng Kiểm toán nhà nước do một Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủtịch. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước được mời cácchuyên gia không thuộc Kiểm toán nhà nước tham gia Hội đồng.

3. Hội đồng Kiểm toán nhà nước tự giải thể khi kếtthúc nhiệm vụ.

Điều 19. Nguyên tắc làm việc củaHội đồng Kiểm toán nhà nước

1. Làm việc theo chế độ tập thể.

2. Quyết định theo đa số, ý kiến thiểu số được bảolưu và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Biên bản và các tài liệu của Hội đồng Kiểm toánnhà nước được bảo quản, lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Chương III

KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚCVÀ CỘNG TÁC VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 20. Các ngạch Kiểm toán viênnhà nước

1. Kiểm toán viên nhà nước gồm các ngạch sau đây:

a) Kiểm toán viên;

b) Kiểm toán viên chính;

c) Kiểm toán viên cao cấp.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định bổ nhiệm,miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước.

Điều 21. Tiêu chuẩn chung của Kiểmtoán viên nhà nước

Kiểm toán viên nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩncủa công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và các tiêuchuẩn sau đây:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm,liêm khiết, trung thực, khách quan;

2. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc mộttrong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luậthoặc chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

3. Đã có thời gian làm việc liên tục từ 05 năm trởlên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ởKiểm toán nhà nước từ 03 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

4. Có chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.

Điều 22. Trách nhiệm của Kiểm toánviên nhà nước

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chịu trách nhiệmvề việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán được phân công; đưa ra ý kiến đánh giá,xác nhận, kết luận và kiến nghị về những nội dung đã kiểm toán.

2. Tuân thủ pháp luật, nguyên tắc hoạt động, chuẩnmực, quy trình, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định kháccó liên quan của Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những bằngchứng, đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán.

4. Thu thập bằng chứng kiểm toán, ghi nhận và lưugiữ tài liệu làm việc của Kiểm toán viên nhà nước theo quy định của Tổng Kiểmtoán nhà nước.

5. Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập đượctrong quá trình kiểm toán.

6. Xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước khi thựchiện nhiệm vụ kiểm toán.

7. Thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao kiếnthức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; thực hiện chương trình cậpnhật kiến thức hằng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

8. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với người ra quyết địnhthành lập Đoàn kiểm toán khi có trường hợp quy định tại Điều 28 của Luật này vàcác tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của Kiểm toán viên nhà nước.

Điều 23. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vàongạch Kiểm toán viên

1. Đáp ứng các tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viênnhà nước quy định tại Điều 21 của Luật này.

2. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chínhsách, pháp luật về kiểm toán nhà nước; có kiến thức về quản lý nhà nước, quảnlý kinh tế - xã hội.

3. Nắm được quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực kiểmtoán nhà nước.

4. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên.

Điều 24. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vàongạch Kiểm toán viên chính

1. Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của phápluật về kiểm toán nhà nước.

2. Có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiếnlược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng vềtổng kết, nghiên cứu lý luận chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xâydựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mựckiểm toán nhà nước.

3. Hiểu biết các thông lệ và chuẩn mực kiểm toánquốc tế.

4. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên là05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

5. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên chính.

Điều 25. Tiêu chuẩn bổ nhiệm vàongạch Kiểm toán viên cao cấp

1. Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quytrình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toánvào hoạt động kiểm toán.

2. Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa họccấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

3. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viênchính là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm.

4. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.

Điều 26. Thẻ Kiểm toán viênnhà nước

1. Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toánnhà nước cấp cho Kiểm toán viên nhà nước để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ kiểmtoán.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước quy định mẫu và chế độquản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

Điều 27. Miễn nhiệm Kiểm toán viênnhà nước

1. Kiểm toán viên nhà nước được miễn nhiệm trongcác trường hợp sau đây:

a) Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành;

b) Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lýdo khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm toán viên nhà nước bị miễn nhiệm trong cáctrường hợp sau đây:

a) Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lựcpháp luật;

b) Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này;

c) Vi phạm phẩm chất đạo đức Kiểm toán viên nhànước;

d) Không hoàn thành nhiệm vụ ở ngạch bổ nhiệm;

đ) Có bằng chứng phát hiện người đã được bổ nhiệmvào ngạch Kiểm toán viên nhà nước có gian lận trong thi cử, hồ sơ bổ nhiệm vàongạch.

Điều 28. Các trường hợp không đượcbố trí làm thành viên Đoàn kiểm toán

1. Mua cổ phần, góp vốn hoặc có quan hệ về lợi íchkinh tế với đơn vị được kiểm toán.

2. Đã từng giữ chức vụ quản lý, điều hành, thànhviên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại đơn vị được kiểmtoán của các năm tài chính được kiểm toán.

3. Trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi thôigiữ chức vụ quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát, kế toán trưởng hoặcphụ trách kế toán tại đơn vị được kiểm toán.

4. Có quan hệ là bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bốchồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột vớingười đứng đầu, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị đượckiểm toán.

Điều 29. Cộng tác viên Kiểm toánnhà nước

1. Kiểm toán nhà nước được sử dụng cộng tác viên làchuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và ngoài nước dưới hình thứchợp đồng thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí sử dụng cộng tác viên được bố trí trongkinh phí hoạt động hằng năm của Kiểm toán nhà nước.

2. Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước có quyền vànghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng;

b) Chấp hành quy định của pháp luật về kiểm toánnhà nước;

c) Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán nhà nước vàtrước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

3. Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể việc sửdụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀNƯỚC

Mục 1. QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

Điều 30. Căn cứ để ban hành quyếtđịnh kiểm toán

Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểmtoán khi có một trong các căn cứ sau đây:

1. Kế hoạch kiểm toán hằng năm của Kiểm toán nhànước;

2. Yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội,Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

3. Đề nghị của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản3 Điều 10 của Luật này và được Tổng Kiểm toán nhà nước chấp nhận.

Điều 31. Quyết định kiểm toán

1. Quyết định kiểm toán bao gồm các nội dung chủyếu sau đây:

a) Căn cứ pháp lý để thực hiện cuộc kiểm toán;

b) Đơn vị được kiểm toán;

c) Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

d) Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

đ) Trưởng Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoànkiểm toán.

2. Quyết định kiểm toán phải được gửi cho đơn vịđược kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán chậm nhất là 03 ngày làm việcvà phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký, trừ trường hợp kiểmtoán đột xuất.

3. Trong quá trình thực hiện kiểm toán, nếu cầnphải thay đổi nội dung, phạm vi, địa điểm, thời hạn kiểm toán và thành viênĐoàn kiểm toán thì Tổng Kiểm toán nhà nước phải quyết định bằng văn bản và gửicho đơn vị được kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán theo thời hạn quyđịnh tại khoản 2 Điều này.

Điều 32. Nội dung kiểm toán

1. Nội dung kiểm toán bao gồm:

a) Kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánhgiá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính và báo cáotài chính của đơn vị được kiểm toán;

b) Kiểm toán tuân thủ là việc kiểm toán để đánh giávà xác nhận việc tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà đơn vị được kiểm toánphải thực hiện;

c) Kiểm toán hoạt động là việc kiểm toán để đánhgiá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công,tài sản công.

2. Căn cứ vào yêu cầu của từng cuộc kiểm toán, TổngKiểm toán nhà nước quyết định nội dung kiểm toán của từng cuộc kiểm toán.

Điều 33. Kiểm toán báo cáo quyếttoán ngân sách nhà nước

1. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhànước các cấp thực hiện trước khi Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyếttoán ngân sách. Việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấpcủa địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách thựchiện theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Trường hợp đã thực hiện kiểm toán nhưng báo cáoquyết toán ngân sách chưa được Quốc hội, Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Kiểm toán nhà nước phải tiếp tục làm rõnhững vấn đề Quốc hội, Hội đồng nhân dân yêu cầu để trình Quốc hội, Hội đồngnhân dân vào thời gian do Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định.

Mục 2. THỜI HẠN KIỂM TOÁN, ĐỊAĐIỂM KIỂM TOÁN

Điều 34. Thời hạn kiểm toán

1. Thời hạn của cuộc kiểm toán được tính từ ngàycông bố quyết định kiểm toán đến khi kết thúc việc kiểm toán tại đơn vị đượckiểm toán.

2. Thời hạn của một cuộc kiểm toán không quá 60ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp phức tạp, cầnthiết kéo dài thời hạn kiểm toán thì Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định gia hạnmột lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

3. Đối với cuộc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế,hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công cóquy mô toàn quốc, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định cụ thể về thời hạn kiểmtoán.

Điều 35. Địa điểm kiểm toán

1. Việc kiểm toán được thực hiện tại đơn vị đượckiểm toán, trụ sở Kiểm toán nhà nước hoặc tại địa điểm khác do Tổng Kiểm toánnhà nước quyết định.

2. Trường hợp việc kiểm toán được thực hiện ngoàitrụ sở đơn vị được kiểm toán thì đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm chuyển hồsơ, tài liệu theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Mục 3. ĐOÀN KIỂM TOÁN

Điều 36. Thành lập và giải thểĐoàn kiểm toán

1. Đoàn kiểm toán được thành lập để thực hiện nhiệmvụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thànhlập Đoàn kiểm toán theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyênngành hoặc Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực. Căn cứ vào quy mô cuộckiểm toán, Đoàn kiểm toán có thể có Tổ kiểm toán.

2. Đoàn kiểm toán tự giải thể sau khi hoàn thànhnhiệm vụ kiểm toán nhưng phải chịu trách nhiệm về những đánh giá, xác nhận, kếtluận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán.

Điều 37. Thành phần Đoàn kiểmtoán

1. Trưởng Đoàn kiểm toán.

2. Các Phó trưởng Đoàn kiểm toán.

3. Các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, nếu Đoàn kiểm toáncó Tổ kiểm toán.

4. Các thành viên.

Điều 38. Tiêu chuẩn TrưởngĐoàn kiểm toán, Phó trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán

1. Tiêu chuẩn của Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởngĐoàn kiểm toán:

a) Có đủ trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo vàkinh nghiệm công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao;

b) Là Kiểm toán viên chính giữ chức vụ từ Phótrưởng phòng trở lên hoặc Kiểm toán viên giữ chức vụ từ Trưởng phòng trở lên.

2. Tiêu chuẩn của Tổ trưởng Tổ kiểm toán:

a) Có đủ trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo vàkinh nghiệm công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao;

b) Là Kiểm toán viên chính hoặc Kiểm toán viên giữchức vụ từ Phó trưởng phòng trở lên.

Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của Trưởng Đoàn kiểm toán

1. Trưởng Đoàn kiểm toán có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo quyếtđịnh kiểm toán;

b) Duyệt biên bản kiểm toán của các Tổ kiểm toán;lập báo cáo kiểm toán; báo cáo, giải trình kết quả kiểm toán trước Kiểm toántrưởng và cùng Kiểm toán trưởng báo cáo, giải trình kết quả đó trước Tổng Kiểmtoán nhà nước; tổ chức thông báo kết quả kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhànước thông qua với đơn vị được kiểm toán; ký vào báo cáo kiểm toán;

c) Quản lý thành viên Đoàn kiểm toán theo quy địnhcủa Tổng Kiểm toán nhà nước;

d) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu củaKiểm toán trưởng về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quảhoạt động kiểm toán.

2. Trưởng Đoàn kiểm toán có quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp thôngtin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểmtoán; yêu cầu kiểm kê tài sản, đối chiếu công nợ của đơn vị được kiểm toán liênquan đến nội dung kiểm toán;

b) Đề nghị tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấpthông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán để thu thập bằng chứngkiểm toán;

c) Đề nghị Kiểm toán trưởng kiến nghị Tổng Kiểmtoán nhà nước quyết định kiểm tra tài khoản của đơn vị được kiểm toán hoặc cánhân có liên quan tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc nhà nước theo quy định củapháp luật; niêm phong tài liệu của đơn vị được kiểm toán khi có hành vi vi phạmpháp luật hoặc có hành vi sửa đổi, chuyển dời, cất giấu, tiêu hủy tài liệu cóliên quan đến nội dung kiểm toán;

d) Yêu cầu Phó trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổkiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán báo cáo kết quả kiểm toán; khi có ýkiến khác nhau trong Đoàn kiểm toán về kết quả kiểm toán thì Trưởng Đoàn kiểmtoán được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đồngthời báo cáo ý kiến khác nhau đó với Kiểm toán trưởng;

đ) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác vớiđánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong báo cáo kiểm toán;

e) Báo cáo Kiểm toán trưởng đề nghị Tổng Kiểm toánnhà nước kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm phápluật của đơn vị được kiểm toán;

g) Tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của thành viênĐoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống khi có dấu hiệu vi phạm quyđịnh tại khoản 1 Điều 8 của Luật này.

3. Trưởng Đoàn kiểm toán có trách nhiệm sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về hoạtđộng của Đoàn kiểm toán;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúngđắn, trung thực, khách quan của những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghịtrong báo cáo kiểm toán;

c) Chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạmpháp luật trong hoạt động kiểm toán của thành viên Đoàn kiểm toán; chịu tráchnhiệm về quyết định, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đối với thành viêntrong Đoàn kiểm toán từ Tổ trưởng Tổ kiểm toán trở xuống.

Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của Phó trưởng Đoàn kiểm toán

Phó trưởng Đoàn kiểm toán giúp Trưởng Đoàn kiểmtoán thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Đoàn kiểm toán và chịutrách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán về nhiệm vụ được phân công.

Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán

1. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểmtoán đã được phê duyệt;

b) Tổng hợp kết quả kiểm toán, lập và ký biên bảnkiểm toán của Tổ kiểm toán;

c) Quản lý thành viên Tổ kiểm toán theo quy địnhcủa Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có quyền hạn sau đây:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ,kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết và giải trình các vấn đề có liên quanđến nội dung kiểm toán;

b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấpthông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán;

c) Báo cáo và kiến nghị biện pháp xử lý thành viênTổ kiểm toán có sai phạm để Trưởng Đoàn kiểm toán xem xét, xử lý theo thẩmquyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của phápluật;

d) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán làm rõ lý do thayđổi đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán, báo cáokiểm toán;

đ) Bảo lưu bằng văn bản ý kiến của mình khác vớiđánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trong biên bản kiểm toán, báo cáokiểm toán;

e) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán tạm đình chỉ nhiệmvụ thành viên Tổ kiểm toán khi có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 8của Luật này.

3. Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm sau đây:

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán vềhoạt động của Tổ kiểm toán;

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúngđắn, trung thực, khách quan của đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị trongbiên bản kiểm toán của Tổ kiểm toán;

c) Giải trình các vấn đề có liên quan đến công táccủa Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng Đoàn kiểm toán hoặc cơ quan, tổ chức,cá nhân có thẩm quyền;

d) Chịu trách nhiệm liên đới về hành vi vi phạmpháp luật trong hoạt động kiểm toán của thành viên Tổ kiểm toán.

Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn củathành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhà nước

1. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhànước có nhiệm vụ sau đây:

a) Chấp hành sự phân công và báo cáo kết quả thựchiện nhiệm vụ kiểm toán với Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán;

b) Khi tiến hành kiểm toán phải tuân theo phápluật; tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các quy định củaTổng Kiểm toán nhà nước;

c) Thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán; ghinhật ký kiểm toán và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên nhà nước; lưu giữ,bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của pháp luật;

d) Chấp hành ý kiến chỉ đạo và kết luận của Tổtrưởng Tổ kiểm toán, Trưởng Đoàn kiểm toán;

đ) Chấp hành kỷ luật công tác của Tổ kiểm toán,Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Thành viên Đoàn kiểm toán là Kiểm toán viên nhànước có quyền hạn sau đây:

a) Khi thực hiện kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nướccó quyền độc lập và chỉ tuân theo pháp luật;

b) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cánhân có liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu có liên quanđến nội dung kiểm toán;

c) Sử dụng thông tin, tài liệu của cộng tác viênKiểm toán nhà nước; xem xét tài liệu liên quan đến hoạt động của đơn vị đượckiểm toán; thu thập, bảo vệ tài liệu và bằng chứng khác; xem xét quy trình hoạtđộng của đơn vị được kiểm toán;

d) Bảo lưu ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm toántrong phạm vi được phân công và báo cáo Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổkiểm toán; trường hợp không thống nhất thì báo cáo Kiểm toán trưởng; trường hợpKiểm toán trưởng không thống nhất thì báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước;

đ) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán làm rõ lý do thay đổi những đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị củamình trong biên bản kiểm toán, báo cáo kiểm toán;

e) Đề nghị Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểmtoán yêu cầu đơn vị được kiểm toán giải trình về những vấn đề liên quan đếnviệc kiểm toán; đề nghị mời chuyên gia, cộng tác viên Kiểm toán nhà nước khicần thiết;

g) Được bảo đảm điều kiện và phương tiện cần thiếtđể tiến hành kiểm toán.

Điều 43. Nhiệm vụ và tráchnhiệm của thành viên Đoàn kiểm toán không phải Kiểm toán viên nhà nước

1. Thành viên Đoàn kiểm toán không phải Kiểm toánviên nhà nước gồm:

a) Công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước;

b) Cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

2. Thành viên Đoàn kiểm toán không phải Kiểm toánviên nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của TrưởngĐoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán;

b) Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực, quy trình vàphương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

c) Chịu trách nhiệm trước Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổtrưởng Tổ kiểm toán về nhiệm vụ được giao.

Mục 4. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

Điều 44. Các bước của quytrình kiểm toán

1. Chuẩn bị kiểm toán.

2. Thực hiện kiểm toán.

3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán.

4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị kiểm toán.

Điều 45. Chuẩn bị kiểm toán

1. Khảo sát, thu thập thông tin về hệ thống kiểmsoát nội bộ, tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về đơn vị đượckiểm toán.

2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và thông tinđã thu thập về đơn vị được kiểm toán để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vikiểm toán và phương pháp kiểm toán thích hợp.

3. Lập kế hoạch kiểm toán.

Điều 46. Thực hiện kiểm toán

1. Đoàn kiểm toán phải thực hiện kiểm toán đúngquyết định kiểm toán.

2. Thành viên Đoàn kiểm toán áp dụng phương phápchuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán để thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán;kiểm tra, đối chiếu, xác nhận; điều tra đối với tổ chức, cá nhân có liên quanđến hoạt động kiểm toán làm cơ sở cho ý kiến đánh giá, xác nhận, kết luận vàkiến nghị kiểm toán về nội dung đã kiểm toán.

Điều 47. Lập và gửi báo cáo kiểmtoán

1. Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểmtoán tại đơn vị được kiểm toán, Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm hoàn thiện dựthảo báo cáo kiểm toán và gửi lấy ý kiến của đơn vị được kiểm toán.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được dựthảo báo cáo kiểm toán, đơn vị được kiểm toán phải có ý kiến bằng văn bản gửiKiểm toán nhà nước; quá thời hạn trên, đơn vị được kiểm toán không có ý kiếnthì được coi là đã nhất trí với dự thảo báo cáo kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán được Kiểm toán nhà nước gửi chođơn vị được kiểm toán và cơ quan có liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toánnhà nước chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị đượckiểm toán; trường hợp đặc biệt thì có thể kéo dài, nhưng không quá 60 ngày, kểtừ ngày kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địaphương được gửi cho Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dâncùng cấp; đối với báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương còn được gửi cho Bộ Tài chính.

Điều 48. Lập và gửi báo cáo kiểmtoán quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán nămcủa Kiểm toán nhà nước

1. Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nướcđược lập theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 47 của Luật này.

2. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của Kiểmtoán nhà nước được lập trên cơ sở báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhànước và tổng hợp kết quả kiểm toán trong năm của Kiểm toán nhà nước.

3. Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm gửi báo cáokiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán nămđến Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban củaQuốc hội chậm nhất là 16 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc, đồng thời gửiChủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 49. Kiểm tra việc thựchiện kết luận và kiến nghị kiểm toán

1. Kiểm toán nhà nước phải lập kế hoạch và tổ chứckiểm tra đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận,kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

2. Việc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghịkiểm toán được thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Yêu cầu đơn vị được kiểm toán báo cáo bằng vănbản kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiếnnghị kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liênquan.

3. Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm lập và gửi báocáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Việc gửi báo cáo kết quảthực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được thực hiệntheo quy định tại khoản 3 Điều 48 của Luật này.

Mục 5. CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TOÁNVÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

Điều 50. Công khai báo cáokiểm toán

1. Báo cáo kiểm toán sau khi phát hành được công bốcông khai, trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức công khai báocáo kiểm toán theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a) Họp báo;

b) Công bố trên Công báo và phương tiện thông tinđại chúng;

c) Đăng tải trên trang thông tin điện tử và các ấnphẩm của Kiểm toán nhà nước;

d) Niêm yết tại trụ sở của đơn vị được kiểm toán.

Điều 51. Công khai báo cáotổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghịkiểm toán

1. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báocáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước saukhi báo cáo Quốc hội được công bố công khai theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức công khai thực hiện theo quy định tạicác điểm a, b và c khoản 2 Điều 50 của Luật này.

Mục 6: HỒ SƠ KIỂM TOÁN

Điều 52. Hồ sơ kiểm toán

1. Tài liệu của mỗi cuộc kiểm toán phải được lậpthành hồ sơ.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể về hồ sơkiểm toán.

3. Hồ sơ kiểm toán phải đưa vào lưu trữ trong thờihạn 12 tháng, kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán.

4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là 10năm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 53. Bảo quản và khai tháchồ sơ kiểm toán

1. Hồ sơ kiểm toán phải được bảo quản đầy đủ, antoàn và bảo mật.

2. Chỉ được khai thác hồ sơ kiểm toán trong cáctrường hợp sau đây:

a) Khi có đề nghị của Tòa án nhân dân, Viện kiểmsát nhân dân, cơ quan điều tra và cơ quan có liên quan theo quy định của phápluật;

b) Khi có yêu cầu giám định, kiểm tra chất lượngkiểm toán; giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, khiếu nại, tố cáo; lập kếhoạch kiểm toán kỳ sau và các yêu cầu khác theo quyết định của Tổng Kiểm toánnhà nước.

Điều 54. Hủy hồ sơ kiểm toán

1. Hồ sơ kiểm toán đã hết thời hạn lưu trữ, nếukhông có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hủy theo quyếtđịnh của Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập Hộiđồng để hủy hồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ. Hội đồng hủy hồ sơ kiểm toánphải tiến hành kiểm kê, lập danh mục hồ sơ kiểm toán tiêu hủy và biên bản hủyhồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ.

3. Việc hủy hồ sơ kiểm toán được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

Chương V

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦAĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Điều 55. Đơn vị được kiểm toán

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ vàcơ quan khác của Nhà nước ở trung ương.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sáchnhà nước các cấp.

3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơquan khác của Nhà nước ở địa phương.

4. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

5. Đơn vị quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; quỹ tàichính nhà nước ngoài ngân sách.

6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghềnghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước.

7. Đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.

9. Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngânsách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

10. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốnđiều lệ. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống,khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí,nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.

11. Đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơnvị có công nợ được Nhà nước bảo lãnh mà không phải là doanh nghiệp có quản lý,sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Các đơn vị này có thể thuê doanh nghiệp kiểmtoán thực hiện kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện việc kiểm toántheo chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước và gửi báo cáo kiểm toán cho Kiểmtoán nhà nước.

12. Cơ quan được giao quản lý, sử dụng nợ công.

Điều 56. Quyền của đơn vị đượckiểm toán

1. Yêu cầu Đoàn kiểm toán xuất trình quyết địnhkiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước xuất trình thẻ Kiểm toán viên nhà nước.

2. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liênquan đến nội dung kiểm toán; đề nghị thay thế thành viên Đoàn kiểm toán khi cóbằng chứng cho rằng thành viên đó không trung thực, khách quan trong khi làmnhiệm vụ hoặc thuộc trường hợp không được bố trí làm thành viên Đoàn kiểm toántheo quy định tại Điều 28 của Luật này.

3. Giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêutrong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu xét thấy chưa phù hợp.

4. Khiếu nại về hành vi của thành viên Đoàn kiểmtoán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó làtrái pháp luật.

5. Khiếu nại về đánh giá, xác nhận, kết luận vàkiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán khi có căn cứ cho rằng đánh giá,xác nhận, kết luận và kiến nghị đó là trái pháp luật.

6. Yêu cầu Kiểm toán nhà nước bồi thường thiệt hạitrong trường hợp gây thiệt hại cho đơn vị được kiểm toán theo quy định của phápluật.

7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của phápluật.

Điều 57. Nghĩa vụ của đơn vị đượckiểm toán

1. Chấp hành quyết định kiểm toán.

2. Lập và gửi đầy đủ, kịp thời báo cáo tài chính,báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn, quản lý dự án đầu tư; kế hoạchthu, chi; báo cáo tình hình chấp hành và quyết toán ngân sách cho Kiểm toán nhànước theo yêu cầu.

3. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tàiliệu cần thiết để thực hiện việc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước,Kiểm toán viên nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chínhxác, trung thực, khách quan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

4. Trả lời và giải trình đầy đủ, kịp thời các vấnđề do Đoàn kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước yêu cầu liên quan đến nội dungkiểm toán.

5. Ký biên bản kiểm toán.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghịkiểm toán của Kiểm toán nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sảncông; thực hiện biện pháp để khắc phục yếu kém trong hoạt động của mình theokết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; báo cáo bằng văn bản về việc thựchiện kết luận, kiến nghị đó cho Kiểm toán nhà nước.

7. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vịđược kiểm toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểmtoán của Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước, cơ quannhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện các kết luận, kiếnnghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 58. Trách nhiệm gửi báo cáotài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị đượckiểm toán

1. Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị dự toán cấp Icủa ngân sách trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngvà các đơn vị được kiểm toán có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáoquyết toán ngân sách, dự toán kinh phí năm sau cho Kiểm toán nhà nước.

2. Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương gửi báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm cho Kiểmtoán nhà nước.

3. Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể về thờigian, nơi nhận báo cáo theo quy định của pháp luật.

Chương VI

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦAKIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 59. Kinh phí hoạt động vàcơ sở vật chất của Kiểm toán nhà nước

1. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, cơ sở vậtchất cho Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động củaKiểm toán nhà nước do Kiểm toán nhà nước lập dự toán và gửi Chính phủ tổng hợp,trình Quốc hội quyết định.

2. Việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí hoạt độngcủa Kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sáchnhà nước.

Điều 60. Biên chế của Kiểmtoán nhà nước

Biên chế của Kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụQuốc hội quyết định theo đề nghị của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 61. Đầu tư hiện đại hóahoạt động của Kiểm toán nhà nước

Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển cơ sở vậtchất, công nghệ thông tin và các phương tiện khác để bảo đảm cho tổ chức vàhoạt động của Kiểm toán nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Điều 62. Chế độ đối với cánbộ, công chức của Kiểm toán nhà nước

Chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưutiên đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốchội quy định.

Chương VII

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN,TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 63. Quốc hội với Kiểmtoán nhà nước

1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồngdân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hộitheo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát hoạt động của Kiểm toánnhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo kết quả kiểmtoán, báo cáo công tác của Kiểm toán nhà nước trước Quốc hội, Ủy ban thường vụQuốc hội; báo cáo, giải trình, cung cấp tài liệu, nghiên cứu và trả lời cáckiến nghị theo yêu cầu của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đạibiểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trướcQuốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 64. Chính phủ với Kiểm toánnhà nước

Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vinhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Kiểm toán nhà nước trong tổ chức vàhoạt động kiểm toán nhà nước; thực hiện, đôn đốc và chỉ đạo các cơ quan liênquan thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán củaKiểm toán nhà nước.

Điều 65. Trách nhiệm của cơ quanđiều tra, Viện kiểm sát nhân dân

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân có tráchnhiệm tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu của tộiphạm, do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.

Điều 66. Trách nhiệm của Hội đồngnhân dân

Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện kết luận,kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tại địa phương.

Điều 67. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân

1. Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan của địa phươngcung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán củaKiểm toán nhà nước.

2. Thực hiện và chỉ đạo các cơ quan của địa phươngthực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện kết luận, kiến nghịkiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Điều 68. Trách nhiệm của cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạtđộng kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thờithông tin, tài liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhànước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, kháchquan của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có tráchnhiệm thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, đồngthời gửi báo cáo kết quả cho Kiểm toán nhà nước.

3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quankhác của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cótrách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu để phục vụ choKiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật này.

Chương VIII

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬLÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Điều 69. Khiếu nại và giải quyếtkhiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước

1. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong cơ quanKiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đếnđơn vị được kiểm toán:

a) Trong quá trình thực hiện kiểm toán, đơn vị đượckiểm toán có quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán nhà nước về hành vi của TrưởngĐoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán khicó căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợiích hợp pháp của đơn vị;

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báocáo kiểm toán, đơn vị được kiểm toán có quyền khiếu nại với Tổng Kiểm toán nhànước về đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểmtoán khi có căn cứ cho rằng kết quả kiểm toán đó là trái pháp luật, gây thiệthại đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị;

c) Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tronghoạt động kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại;

d) Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bịkhiếu nại, người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, việc thihành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và các hành vi bịcấm thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại.

Điều 70. Tố cáo và giải quyết tốcáo về hoạt động kiểm toán nhà nước

Việc tố cáo và giải quyết tố cáo về hoạt động kiểmtoán nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Điều 71. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phápluật về kiểm toán nhà nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lýtheo quy định của pháp luật.

Chương IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 72. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng01 năm 2016.

Việc kiểm toán đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắmgiữ trên 50% vốn điều lệ đã có trong kế hoạch kiểm toán năm 2015 được tiếp tụcthực hiện cho đến khi hoàn thành kế hoạch kiểm toán.

2. Luật Kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11 hết hiệulực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 73. Quy định chi tiết

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nướcquy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2015.
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